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Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2026


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
_______________
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công Thương đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trong những năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành dầu khí trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Trong bối cảnh hoạt động dầu khí đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: sản lượng khai thác một số mỏ dầu khí hiện hữu đang suy giảm; các mỏ dầu khí mới hầu hết là các mỏ cận biên, trữ lượng dầu khí không cao; công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các vùng nước sâu, xa bờ gặp khó khăn do địa chất phức tạp và yếu tố phức tạp, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh; giá dầu thô biến động khó lường theo tình hình chính trị thế giới, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các nhà thầu trong hoạt động dầu khí nhằm gia tăng sản lượng khai thác và hiệu quả đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, đóng góp cho tăng trưởng đất nước và ngân sách nhà nước các năm tiếp theo, góp phần đảm bảo chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho ngành dầu khí là cần thiết. 
Bên cạnh đó, thời gian qua hoạt động dầu khí cũng phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được bổ sung hoàn thiện, gồm: (i) một số vấn đề khung có tính nguyên tắc mang tính đặc thù của hoạt động dầu khí phát sinh nhưng chưa được quy định cụ thể tại Luật Dầu khí năm 2022; (ii) một số vấn đề thường xuyên biến động được quy định trong Luật Dầu khí năm 2022 hiện không còn phù hợp với thực tiễn đã có những thay đổi; (iii) cùng với sự biến đổi không ngừng của các thành tựu khoa học - kỹ thuật, xu hướng chuyển dịch năng lượng, việc phát triển, thúc đẩy năng lượng ngoài khơi, thu giữ và lưu trữ các-bon, dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao gắn với hoạt động dầu khí cần được quan tâm thúc đẩy.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với các Nghị quyết chiến lược của Đảng, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, nhằm khơi thông nguồn lực, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Từ thực tiễn quản lý, thi hành pháp luật và bối cảnh tình hình hiện nay, việc  tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho ngành dầu khí là hết sức cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, thuận lợi cho Petrovietnam và các nhà thầu dầu khí (nhà đầu tư) trong hoạt động dầu khí để gia tăng sản lượng khai thác và hiệu quả đầu tư, góp phần đảm bảo chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương - cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Dầu khí đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cùng các cơ quan, tổ chức liên quan để xây dựng Dự án Luật theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 (Luật Dầu khí năm 2026) và thay thế Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022.
Luật Dầu khí năm 2026 đã giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 7, khoản 4 Điều 8, Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17, Điều 18, khoản 4 Điều 19, Điều 20, Điều 21, khoản 1 Điều 22, Điều 25, khoản 4 Điều 27, Điều 28, Điều 29, khoản 1 Điều 31, Điều 33, khoản 6 Điều 34, khoản 5 Điều 35, khoản 7 Điều 36, khoản 6 Điều 37, khoản 9 Điều 39, khoản 5 Điều 40, Điều 41, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 53, khoản 9 Điều 58, Điều 60 của Luật Dầu khí và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí về phê duyệt danh mục lô dầu khí; điều tra cơ bản về dầu khí; lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng dầu khí; hợp đồng dầu khí; hồ sơ, trình tự, thủ tục triển khai hoạt động dầu khí; phát triển mỏ dầu khí trên đất liền, dự án phát triển mỏ có chuỗi đồng bộ; an toàn trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; ưu đãi trong hoạt động dầu khí; khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí; quy định  việc giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ các-bon gắn với hoạt động dầu khí; dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao và phát triển công trình năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí; kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tại Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí năm 2026. Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí, (thay thế Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí) là cần thiết và cấp thiết để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dầu khí tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí liên tục, ổn định.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã rà soát các quy định có chứa thủ tục hành chính trong dự thảo. Trên cơ sở dự thảo Nghị định mới nhất, xác định 07 nhóm thủ tục hành chính cần đánh giá tác động, đồng thời rà soát việc phân định thẩm quyền giữa Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
a) Mục đích đánh giá
Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới và chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định nhằm:

- Đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý, tính đầy đủ và khả năng thực hiện của các thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo Nghị định;
- So sánh với quy định hiện hành để xác định nội dung kế thừa, nội dung được tổ chức lại, nội dung đơn giản hóa và nội dung cần tiếp tục rà soát;
- Lượng hóa chi phí tuân thủ theo đúng phương pháp và Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM; xác định tác động thực chất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;
- Đánh giá việc phân quyền, phân cấp, giao thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quản lý nhà nước về dầu khí;
- Đánh giá khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ và quản lý dữ liệu dầu khí.
b) Yêu cầu đánh giá
- Bảo đảm thể chế hóa chủ trương của Đảng và tuân thủ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Các đề xuất đơn giản hóa phải không làm giảm chất lượng quản lý nhà nước về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; bảo đảm mục tiêu phát triển ngành dầu khí bền vững, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền quốc gia;

- Bảo đảm bám sát nội dung Luật Dầu khí năm 2026, đặc biệt là các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và cơ chế quản lý;
- Đánh giá đầy đủ tất cả thủ tục hành chính có trong dự thảo nghị định; xác định rõ những thủ tục cần cắt giảm, đơn giản hóa như thống nhất biểu mẫu, hồ sơ; rút ngắn thời gian giải quyết…;

- Thủ tục hành chính phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu; quy trình phải minh bạch và có trách nhiệm giải trình; nhà thầu, tổ chức, người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, dễ theo dõi, dễ thực hiện.
- Đánh giá khách quan, toàn diện, có so sánh với quy định hiện hành, gồm: Luật Dầu khí năm 2022, Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại (Nghị định số 146/2025/NĐ-CP), Nghị quyết số 66.18/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh (Nghị quyết số 66.18/NQ-CP) và pháp luật có liên quan để làm rõ những điểm kế thừa, sửa đổi, bổ sung;

- Bảo đảm tính khả thi, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và phù hợp với các hiệp định, hợp đồng dầu khí đang có hiệu lực, đặc thù hoạt động dầu khí tại Việt Nam và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế;

- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện nộp hồ sơ, theo dõi, trả kết quả qua môi trường điện tử.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Luật Dầu khí năm 2026 không quy định các thủ tục hành chính (TTHC) theo nghĩa đầy đủ (bao gồm hồ sơ, trình tự, thời hạn) mà chỉ quy định về tên thủ tục và thẩm quyền quyết định, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục bao gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết. Quy định này bảo đảm phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước (theo đó luật điều chỉnh các nội dung về kiến tạo phát triển chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ) và phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tăng tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện và giảm tải quy định hành chính ở cấp luật. 

Các TTHC trong Dự thảo Nghị định kế thừa các TTHC ổn định, hợp lý và cắt giảm, sửa đổi các TTHC không còn phù hợp (Luật Dầu khí 2026 kế thừa các điều khoản tiến bộ của của Luật Dầu khí số 12/2022/QH15, bảo đảm tính ổn định, liên tục của các hợp đồng dầu khí, Hiệp định đã ký kết; bảo đảm tính tương thích, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế). 

1. Đánh giá thủ tục hành chính
1.1. Về số lượng và phạm vi thủ tục hành chính
Theo quy định của Luật Dầu khí năm 2022, Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, có 14 TTHC cụ thể:

(1) Phê duyệt/điều chỉnh danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí. (1.011682).
(2) Phê duyệt/điều chỉnh đề cương chi tiết và dự toán chi phí đề án điều tra cơ bản về dầu khí. (1.011683).
(3) Nghiệm thu, phê duyệt kết quả thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí. (1.013740).
(4) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí. (1.013735).
(5) Phê duyệt/điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí; cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (1.011684).
(6) Chấp thuận/phê duyệt gia hạn thời hạn của hợp đồng dầu khí, gia hạn thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí; giữ lại/kéo dài thời gian giữ lại diện tích phát hiện khí; mở rộng diện tích hợp đồng dầu khí, hợp nhất phát hiện dầu khí, mỏ dầu khí. (1.013736).
(7) Phê duyệt chuyển nhượng quyền lợi tham gia, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng dầu khí; việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thực hiện quyền tham gia, quyền ưu tiên mua trước quyền lợi tham gia, tiếp nhận quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí. (1.013737).
(8) Phê duyệt kế hoạch xử lý tiếp theo đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn; cơ chế điều hành hoạt động khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí. (1.013739).
(9) Chấp thuận chủ trương thực hiện dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị trên đất liền và trên biển. (1.011686).
(10) Chuyển mục đích sử dụng rừng và đất của dự án phát triển mỏ dầu khí trên đất liền, dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển. (1.011687).
(11) Phê duyệt/cập nhật/điều chỉnh báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí; báo cáo tài nguyên trữ lượng dầu khí; kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí; kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí; kế hoạch phát triển mỏ dầu khí; kế hoạch thu dọn công trình dầu khí. (1.011688).
(12) Chấp thuận để lại một phần hoặc toàn bộ công trình dầu khí, hoãn thu dọn một phần hoặc toàn bộ công trình dầu khí. (1.011689).
(13) Phê duyệt các tài liệu về quản lý an toàn các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí, xây dựng mới hoặc hoán cải công trình dầu khí, thu dọn công trình dầu khí. (1.011690). 

(14) Cấp, điều chỉnh, chấm dứt giấy đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của người điều hành nước ngoài trong hợp đồng dầu khí (thẩm quyền của địa phương). 

Sau Nghị định số 146/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.18/NQ-CP, hệ thống TTHC hiện hành trong lĩnh vực dầu khí đã được điều chỉnh, phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa.

Trên cơ sở quy định khung tại Luật Dầu khí năm 2026, các TTHC trong hoạt động dầu khí và chuỗi giá trị dầu khí cơ bản được kế thừa từ Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, đồng thời được điều chỉnh theo hướng phân định rõ hơn thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước và giao trách nhiệm, thẩm quyền phù hợp cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN). Theo đó, qua rà soát bản dự thảo Nghị định, xác định 07 nhóm thủ tục hành chính cần đánh giá tác động. Gồm:
(1) Phê duyệt danh mục/điều chỉnh danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí.
(2) Thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh đề cương chi tiết và dự toán chi phí đề án điều tra cơ bản về dầu khí; nghiệm thu, phê duyệt kết quả thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí (đối với đề án sử dụng ngân sách nhà nước).
(3) Phê duyệt/điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí; cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
(4) Thẩm định, chấp thuận dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển.
(5) Thẩm định, phê duyệt báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí, báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí điều chỉnh.
(6) Cấp, gia hạn, điều chỉnh, chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của người điều hành nước ngoài trong hợp đồng dầu khí.
Các TTHC trong dự thảo chủ yếu được sửa đổi hoặc phân định lại thẩm quyền trên cơ sở các quy định và TTHC hiện hành, không có TTHC mới. Một số trường hợp trước đây được công bố thành các thủ tục riêng được hợp nhất trong cùng một nhóm TTHC; một số TTHC hiện hành có phạm vi rộng được tách riêng phần nội dung còn tiếp tục điều chỉnh trong dự thảo. Do đó, việc so sánh phải thực hiện theo từng nội dung thực chất, không chỉ dựa vào số lượng hoặc tên gọi TTHC cũ.
1.2. Đánh giá 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.
(i) Phê duyệt danh mục/điều chỉnh danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí
+ Sự cần thiết của TTHC:
- Bảo đảm quản lý thống nhất hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí; lựa chọn, sắp xếp các đề án phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khả năng bố trí nguồn lực.
- Tạo cơ sở pháp lý để Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt danh mục và điều chỉnh danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí.
+ Tính hợp lý của TTHC:
- Điều 6 dự thảo quy định cụ thể hồ sơ đề xuất, nội dung thẩm định, cơ chế lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình và thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương; hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh danh mục được thực hiện theo trình tự tương ứng.
- Dự thảo phân định vai trò của tổ chức đề xuất, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương; các bước xử lý tại Bộ Công Thương và cơ quan được lấy ý kiến cơ bản được xác định theo mốc 05 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời hạn Tập đoàn xem xét, đánh giá, tổng hợp hồ sơ của tổ chức trước khi gửi Bộ Công Thương chưa được quy định theo thời lượng xử lý cụ thể, cần tiếp tục hoàn thiện.
+ Chi phí tuân thủ TTHC:
Sau khi sửa đổi, bổ sung, chi phí tuân thủ của TTHC dự kiến giảm khoảng 14,55%; chi tiết xin xem tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM kèm theo Báo cáo này.
(ii) Thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh đề cương chi tiết và dự toán chi phí đề án điều tra cơ bản về dầu khí; nghiệm thu, phê duyệt kết quả thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí (đối với đề án sử dụng ngân sách nhà nước)
+ Sự cần thiết của TTHC:
- Bảo đảm kiểm soát nội dung chuyên môn, dự toán, nguồn vốn và kết quả của đề án điều tra cơ bản về dầu khí sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm sử dụng ngân sách công khai, minh bạch, hiệu quả.
+ Tính hợp lý của TTHC:
- Điều 7 dự thảo quy định thẩm định, phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán chi phí; khoản 3 Điều 8 quy định việc đề xuất điều chỉnh đề cương chi tiết và dự toán chi phí; Điều 10 quy định nghiệm thu, phê duyệt kết quả thực hiện đề án.
- Việc đánh giá được thực hiện đối với đúng nhánh đề án sử dụng ngân sách nhà nước. Dự thảo quy định rõ thành phần hồ sơ và các mốc xử lý tại Bộ Công Thương; đồng thời cần tiếp tục bảo đảm rõ thời gian xử lý ở khâu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đối với hồ sơ trước khi gửi Bộ Công Thương.
+ Chi phí tuân thủ TTHC:
Sau khi sửa đổi, bổ sung, chi phí tuân thủ của TTHC dự kiến giảm khoảng 10,59%; chi tiết xin xem tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM kèm theo Báo cáo này. 

(iii) Phê duyệt/điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí; cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
+ Sự cần thiết của TTHC:
- Bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc ký kết, thực hiện và điều chỉnh hợp đồng dầu khí; xác lập, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để nhà thầu thực hiện hoạt động dầu khí theo hợp đồng.
+ Tính hợp lý của TTHC:
- Điều 26 dự thảo quy định thẩm định, phê duyệt nội dung hợp đồng dầu khí; Điều 27 quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hợp đồng dầu khí; Điều 28 quy định thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
- Dự thảo giảm một số giấy tờ so với hồ sơ hiện hành và sử dụng 01 bộ hồ sơ gốc ở các bước được quy định, đồng thời bổ sung Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Văn bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh để thực hiện đồng bộ thủ tục đầu tư.
+ Chi phí tuân thủ TTHC:
Sau khi sửa đổi, bổ sung, chi phí tuân thủ của TTHC dự kiến giảm khoảng 19,98%; chi tiết xin xem tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM kèm theo Báo cáo này. 
(iv) Thẩm định, chấp thuận dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển
+ Sự cần thiết của TTHC:
- Bảo đảm việc triển khai dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ được xem xét tổng thể về hiệu quả kinh tế, hợp đồng dầu khí, nhu cầu sử dụng đất, rừng và các yêu cầu quản lý nhà nước có liên quan.
+ Tính hợp lý của TTHC:
- Điều 51 dự thảo quy định Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đến Bộ Công Thương; Bộ Công Thương lấy ý kiến cơ quan liên quan, yêu cầu tiếp thu, giải trình khi cần thiết và ban hành văn bản về việc chấp thuận chủ trương và phê duyệt thỏa thuận sửa đổi hợp đồng dầu khí; sau đó Tập đoàn ký thỏa thuận sửa đổi với nhà thầu và Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
- Dự thảo mới đã cơ bản bảo đảm sự thống nhất giữa tên Điều 51, thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết; đồng thời các mốc tại khoản 6 và khoản 7 Điều 51 đã được quy định theo “05 ngày làm việc”. Cần tiếp tục làm rõ phương thức trả kết quả để khép kín quy trình TTHC.
+ Chi phí tuân thủ TTHC:
Sau khi sửa đổi, bổ sung, chi phí tuân thủ của TTHC dự kiến giảm khoảng 15,06%; chi tiết xin xem tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM kèm theo Báo cáo này. 

(v) Thẩm định, phê duyệt báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí, báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí điều chỉnh
+ Sự cần thiết của TTHC:
- Bảo đảm quản lý chặt chẽ tài nguyên, trữ lượng dầu khí; tạo căn cứ cho quyết định phát triển mỏ, khai thác và quản lý tài nguyên quốc gia.
+ Tính hợp lý của TTHC:
- Điều 53 dự thảo quy định hồ sơ, nội dung thẩm định và trình tự phê duyệt báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí; hồ sơ, trình tự, thủ tục đối với báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí điều chỉnh được thực hiện theo Điều 53.
- Dự thảo phân định thẩm quyền theo Điều 34 Luật Dầu khí: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trực tiếp thẩm định, phê duyệt đối với trường hợp thuộc điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 34; Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt đối với trường hợp thuộc điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 34.
- Đối với trường hợp Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt, Tập đoàn gửi 01 bộ hồ sơ; việc thẩm định được thực hiện theo hình thức hội đồng thẩm định; thời hạn Bộ Công Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (bao gồm báo cáo thẩm tra của tổ chức tư vấn, nếu có yêu cầu).
+ Chi phí tuân thủ TTHC:
Sau khi sửa đổi, bổ sung, chi phí tuân thủ của TTHC dự kiến giảm khoảng 9,52%; chi tiết xin xem tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM kèm theo Báo cáo này. 

(vi) Cấp, gia hạn, điều chỉnh, chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của người điều hành nước ngoài trong hợp đồng dầu khí
+ Sự cần thiết của TTHC:
- Bảo đảm văn phòng điều hành của người điều hành nước ngoài có cơ sở pháp lý để hoạt động tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm quản lý các thay đổi và việc chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành.
+ Tính hợp lý của TTHC:
- Điều 41 dự thảo quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành; thời hạn 05 ngày làm việc để Sở Tài chính cấp giấy chứng nhận; trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động hoặc thay đổi các thông tin ghi trên giấy chứng nhận phải thực hiện thủ tục gia hạn hoặc điều chỉnh; trường hợp chấm dứt, Sở Tài chính ban hành văn bản chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan giải quyết là Sở Tài chính nơi đặt văn phòng điều hành. 
+ Chi phí tuân thủ TTHC:
Sau khi sửa đổi, bổ sung, chi phí tuân thủ của TTHC cơ bản không thay đổi, mức cắt giảm chi phí là 0%. Nguyên nhân là các nội dung sửa đổi tại Điều 41 dự thảo Nghị định chủ yếu liên quan đến thời hạn thực hiện và thời hạn giải quyết thủ tục, như rút ngắn thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành, điều chỉnh thời hạn thực hiện thủ tục khi có thay đổi và thời hạn xử lý hồ sơ chấm dứt hoạt động; đồng thời bổ sung, làm rõ trường hợp gia hạn hoạt động của văn phòng điều hành. Các thay đổi này không làm giảm đáng kể khối lượng công việc trực tiếp mà người điều hành phải thực hiện để chuẩn bị, nộp hồ sơ và nhận kết quả. Theo phương pháp tính chi phí tuân thủ, thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ không được tính là chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện TTHC. Vì vậy, mặc dù thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn, chi phí tuân thủ theo phương án tính tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM không thay đổi; chi tiết xin xem tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM kèm theo Báo cáo này.

2. Việc phân cấp, giao thẩm quyền
Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại và Nghị quyết số 66.6/2025/NQ-CP ngày 28/10/2025 của Chính phủ quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí, Luật Dầu khí năm 2026 và dự thảo Nghị định đã tiếp tục phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước về dầu khí. Cần phân biệt việc phân quyền, phân cấp giữa các cơ quan nhà nước với việc Luật Dầu khí và dự thảo Nghị định giao trách nhiệm, thẩm quyền cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; việc giao trách nhiệm, thẩm quyền cho Tập đoàn không đồng nhất với phân cấp hành chính.

Thứ nhất, đối với cơ quan nhà nước, phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp:

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định các chủ trương, chính sách lớn (phân định các Lô dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tư) và các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh.

- Bộ Công Thương (Bộ quản lý chuyên ngành về dầu khí) thẩm định, phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên, trữ lượng dầu khí, điều tra cơ bản về dầu khí, chủ trương thực hiện chuỗi dự án, các nội dung gắn với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành dầu khí.

- Sở Tài chính nơi đặt văn phòng điều hành trực tiếp giải quyết thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh, chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của người điều hành nước ngoài theo Điều 41 dự thảo.

Thứ hai, bên cạnh phân quyền, phân cấp giữa các cơ quan nhà nước, Luật Dầu khí và dự thảo Nghị định giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ, thẩm quyền mang tính kỹ thuật, quản lý và giám sát trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí. Việc giao thẩm quyền này là cơ chế phân định trách nhiệm theo Luật Dầu khí, không đồng nhất với phân cấp hành chính.

Thứ ba, thiết lập cơ chế phối hợp giữa Petrovietnam và Bộ Công Thương theo hướng rõ trách nhiệm, giảm chồng chéo, trong đó Petrovietnam chủ trì tổ chức thực hiện; Bộ Công Thương thực hiện chức năng thẩm định, giám sát, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước.

Thứ tư, phân quyền, giao quyền linh hoạt theo tính chất của từng hoạt động dầu khí, đặc biệt đối với: gia hạn hợp đồng; tạm dừng thực hiện hợp đồng; xử lý các tình huống bất khả kháng hoặc liên quan quốc phòng, an ninh.

Việc phân quyền, phân cấp góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải cho cấp trên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, nhà thầu, nhà đầu tư. Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của từng cơ quan, chủ thể, gắn thẩm quyền với trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Việc quy định về trình tự, thủ tục phân quyền, phân cấp giữa các cơ quan nhà nước và phân định trách nhiệm đối với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong dự thảo Nghị định là cần thiết, vừa bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các chuỗi giá trị dầu khí. Dự thảo Nghị định góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho nhà thầu, nhà đầu tư, tổ chức có liên quan.

Điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp quy định tại dự thảo Nghị định 

Việc thực hiện các nội dung phân quyền, phân cấp giữa các cơ quan nhà nước và các nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo dự thảo Nghị định được bảo đảm bởi hệ thống cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ, bao gồm Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Dầu khí, Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Về nguồn lực, kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng thời, Petrovietnam, các địa phương có trách nhiệm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cùng với cơ chế kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ sẽ góp phần bảo đảm việc phân quyền, phân cấp và thực hiện các nhiệm vụ được giao được triển khai thống nhất, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Dự thảo Nghị định đã bước đầu lồng ghép các yếu tố khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dầu khí, thể hiện ở các nội dung sau: 

Thứ nhất, khuyến khích áp dụng công nghệ hiện đại và thông lệ quốc tế trong toàn bộ chuỗi hoạt động dầu khí. Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực có độ rủi ro cao như tìm kiếm thăm dò ở vùng nước sâu, xa bờ, khai thác mỏ cận biên.

Thứ hai, mở rộng phạm vi hoạt động dầu khí sang các lĩnh vực công nghệ mới, bao gồm: thu giữ và lưu trữ các-bon (CCS); năng lượng tái tạo, năng lượng mới gắn với hạ tầng dầu khí. Đây là điểm mới quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển dịch năng lượng và phát triển các mô hình kinh doanh mới trong ngành dầu khí.

Thứ ba, khuyến khích và ưu tiên ứng dụng dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao trong điều tra cơ bản về dầu khí, hoạt động dầu khí và chuỗi giá trị dầu khí.

Thứ tư, tạo điều kiện cho việc số hóa dữ liệu dầu khí và khai thác hiệu quả tài nguyên thông tin. Dự thảo Nghị định quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu điều tra cơ bản về dầu khí, từng bước hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, phục vụ: quản lý nhà nước; thu hút đầu tư; nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, định hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục thông qua ứng dụng công nghệ số, đặc biệt trong các hoạt động: nộp, trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ; quản lý hợp đồng dầu khí; theo dõi, giám sát hoạt động khai thác. Nội dung này cụ thể hóa nội dung của luật.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định có các quy định trực tiếp tạo cơ sở cho chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính và quản lý dữ liệu dầu khí.
- Điều 3 cho phép nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia; hồ sơ trực tuyến phải được ký chữ ký số; tổ chức, cá nhân không phải cung cấp lại giấy tờ, thông tin đã có trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia khi dữ liệu đã được cập nhật hoặc kết nối chia sẻ.
- Điều 11 quy định Bộ Công Thương cập nhật thông tin, kết quả điều tra cơ bản về dầu khí vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về địa chất và khoáng sản; Điều 12 quy định trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, lưu giữ, bảo quản và tổ chức vận hành hệ thống để khai thác thông tin, tài liệu đã tiếp nhận.
- Dự thảo quy định các nội dung về giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ các-bon trong hoạt động dầu khí; phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao và công trình năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí. Đây là các nội dung có yêu cầu cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị dữ liệu.
- Các chính sách đối với dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao có nội dung hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ dầu khí trong nước.
Đối với TTHC do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trực tiếp thẩm định, phê duyệt, dự thảo hiện chưa quy định đầy đủ cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả điện tử tại từng điều. Để bảo đảm mục tiêu chuyển đổi số thống nhất, cần tiếp tục rà soát cơ chế tiếp nhận, xử lý, ký số, trả kết quả và chia sẻ dữ liệu đối với nhóm thủ tục này.
Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành của Luật Dầu khí.
Bộ Công Thương kính báo cáo./.
BỘ CÔNG THƯƠNG
� Các TTHC hiện hành :


(i). Phê duyệt kế hoạch xử lý tiếp theo đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn; cơ chế điều hành hoạt động khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí (1.013739)


(ii). Nghiệm thu, phê duyệt kết quả thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí (1.013740)


(iii). Phê duyệt/điều chỉnh danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí (1.011682)


(iv). Phê duyệt/điều chỉnh đề cương chi tiết và dự toán chi phí đề án điều tra cơ bản về dầu khí (1.011683).


(v). Phê duyệt/điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí; cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (1.011684)


(vi). Chấp thuận chủ trương thực hiện dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển (1.011686)


(vii). Chuyển mục đích sử dụng rừng và đất của dự án phát triển mỏ dầu khí trên đất liền, dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển (1.011687)


(viii). Phê duyệt/cập nhật/điều chỉnh báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí; kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí; kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí; kế hoạch phát triển mỏ dầu khí; kế hoạch thu dọn công trình dầu khí (1.011688).


(ix) Phê duyệt các tài liệu về quản lý an toàn các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí, xây dựng mới hoặc hoán cải công trình dầu khí, thu dọn công trình dầu khí (1.011690);


(x) Cấp, điều chỉnh, chấm dứt giấy đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của người điều hành nước ngoài trong hợp đồng dầu khí (thẩm quyền của địa phương).






